	BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI


Số            /BC-LĐTBXH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày    tháng   năm 2020



BÁO CÁO

Kết quả thực hiện một số chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng 
bảo trợ xã hội giai đoạn 2013-2019
Thực hiện kế hoạch xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chính sách pháp luật về trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội giai đoạn 2013-2019, như sau:
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI
1. Công tác ban hành chính sách, pháp luật về trợ giúp xã hội

Hệ thống chính sách trợ giúp xã hội gồm trợ giúp xã hội ở cộng đồng, chăm sóc xã hội và trợ giúp đột xuất khi có thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn. Hệ thống chính sách này đã từng bước được hoàn thiện, đồng bộ và đã được quy định tại trên 10 Bộ luật, luật; 7 Pháp lệnh và hơn 30 Nghị định, Quyết định của Chính phủ; hơn 40 Thông tư, thông tư liên tịch và nhiều văn bản có nội dung liên quan. Trong đó có những văn bản quan trọng như Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật, Luật Trẻ em, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 13/10/2013 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội, Quyết định số 488/QĐ-TTg ngày 14/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”, Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020, Quyết định số 1215/QĐ-TTg  ngày 22/07/2011 phê duyệt Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020, Quyết định số 647/QĐ-TTg ngày 26/04/2013 phê duyệt Đề án chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013-2020, Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/08/2012 phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020, Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 20/04/2015 phê duyệt Đề án củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2025, Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020.
Việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trợ giúp xã hội được thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Đánh giá chung cho thấy văn bản được ban hành đúng pháp luật, có tính khả thi cao, tác động tích cực đến đời sống kinh tế, xã hội của người dân và công tác quản lý nhà nước của Bộ; không bị chồng chéo về thẩm quyền và nội dung, bảo đảm chất lượng, đáp ứng được đòi hỏi tình hình thực tiễn kịp thời trong triển khai chính sách bảo trợ xã hội. Việc xác định đối tượng, chế độ, chính sách, nguồn lực, cơ chế tổ chức, bộ máy triển khai thực hiện chính sách đã được quy định cụ thể, thủ tục và chi phí hành chính từng bước được cắt g iảm, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở, cũng như đối tượng tiếp cận chính sách, từng bước thúc đẩy xã hội hóa và phân cấp cho cơ sở.  
Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách trợ giúp xã hội được chú trọng thực hiện. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã giới thiệu văn bản và đăng tải toàn văn Nghị định và các Thông tư hướng dẫn trên cổng Thông tin điện tử Chính phủ, cổng Thông tin điện tử  của Bộ. Đồng thời phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam trả lời hỏi đáp của đối tượng về các chế độ, chính sách, đối tượng hưởng lợi và quy trình thủ tục hồ sơ. Bộ cũng đã biên soạn tài liệu hướng dẫn, tổ chức các lớp tập huấn cán bộ ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã, thành viên hội động xét duyệt trợ cấp xã hội, thành viên hội đồng xác định mức độ khuyết tật, cán bộ làm công tác trợ giúp xã hội và giảm nghèo. Các địa phương cũng đã tổ chức hoạt động tuyên truyền phổ biến chính sách, tập huấn cán bộ, chỉ đạo rà soát, thống kê đối tượng, tổ chức thực hiện đồng bộ các chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội. Nhờ nâng cao tuyên truyền phổ biến chính sách, tập huấn cán bộ mà nhận thức của cán bộ, của một bộ phận người dân được nâng lên, góp phần vào triển khai thực hiện tốt các chế độ chính sách. 

2. Kết quả thực hiện chính sách 

2.1. Trợ giúp xã hội tại cộng đồng
Trợ giúp xã hội ở Việt Nam về cơ bản được thiết kế theo nguyên tắc vòng đời, các nhóm đối tượng hưởng TCXH không ngừng được mở rộng, tăng từ 2,6 triệu người (chiếm 1.63% dân số) từ năm 2014 lên 2,863 triệu người (chiếm 2.95% dân số) vào năm 2018 (Bảng 2, 3). Năm 2018, trong số 2.863.318 người đang hưởng TCXH hàng tháng có: 42.734 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; 1.634.367 người cao tuổi; 1.012.623 người khuyết tật đang hưởng trợ cấp và 172.844 đối tượng khác. 

Bảng 1: Số lượng đối tượng hưởng TCXH hàng tháng 2010-2018

Đơn vị: 1.000 người
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(Nguồn: Báo cáo tổng kết Cục BTXH năm 2010-2018)

Bảng 2. Tỷ lệ trợ cấp xã hội theo dân số giai đoạn 2010- 2018 
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(Nguồn: Báo cáo tổng kết Cục BTXH năm 2010-2018, Worldbank)

Trong tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu, ngân sách Nhà nước còn khó khăn nhưng Nhà nước vẫn ưu tiên đầu tư cho an sinh xã hội, trợ giúp xã hội. Mức chuẩn trợ cấp được điều chỉnh tăng với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nguồn lực thực hiện của các địa phương. Theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, mức chuẩn trợ cấp xã hội là 270.00đ/tháng. Trong điều kiện hiện nay, mức chuẩn trợ cấp xã hội còn thấp so với mức sống tối thiểu. Vì vậy, một số địa phương tự cân đối được ngân sách đã nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội cao hơn mức chuẩn quy định, cụ thể: Hà Giang (320.000đ), Quảng Ninh (350.000đ), Hà Nội (350.000đ), Đà Nẵng (405.000đ), Bình Dương (340.000đ), Đồng Nai (300.000đ),  Hồ Chí Minh (380.000đ), Khánh Hòa (300.000đ), Bà Rịa - Vũng Tàu (320.000đ), Vĩnh Phúc (1/3 mức lương cơ sở theo từng thời kỳ), Quảng Nam (nâng chuẩn trợ cấp xã hội lên 1,5 lần so với Nghị định 136). Quy trình và công tác xác định đối tượng hưởng trợ cấp xã hội, nhất là chính sách trợ cấp tiền mặt ngày càng hoàn thiện, minh bạch và có sự tham gia của các cấp chính quyền và người dân tại cơ sở, do vậy đã làm tăng tính cam kết và thực hiện các chính sách TGXH. 

2.2. Nuôi dưỡng, chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội

a) Về phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội 
Tổ chức lại các cơ sở bảo trợ xã hội thành các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội, cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định tại Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội và Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội. Quy hoạch mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội theo quy định tại Quyết định số 1520/QĐ-LĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2025, mục tiêu đến năm 2025 sẽ hình thành, phát triển 461 cơ sở trợ giúp xã hội, trong đó có 189 cơ sở công lập và tối thiểu 272 cơ sở ngoài công lập. Giai đoạn 2016-2020 quy hoạch, phát triển 31 cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi, 35 cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người khuyết tật, 65 cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 17 cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc trẻ em mồ côi (Làng trẻ SOS), 30 cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí, 46 cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp, 18 trung tâm công tác xã hội. 
b) Về phát triển đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên làm công tác xã hội

Hiện có khoảng 235 nghìn người, trong đó có 35.000 công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội công lập và ngoài công lập, gần 100 nghìn người làm việc tại các hội, đoàn thể các cấp; trên 100 nghìn cộng tác viên giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ trẻ em và phát triển cộng đồng thành một mạng lưới cán bộ, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội trợ giúp các đối tượng yếu thế ở các cơ sở và cộng đồng, góp phần trợ giúp cho người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận, thụ hưởng các chính sách phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục, học nghề, tìm việc làm để ổn định cuộc sống.
c) Về đào tạo nghề công tác xã hội
Thực hiện Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020, số lượng các cơ sở có đào tạo chuyên ngành công tác xã hội tăng nhanh (hiện nay, có 55 trường đại học, cao đẳng và 21 cơ sở dạy nghề có đào tạo chuyên ngành công tác xã hội, so với năm 2010 chỉ có 1-2 cơ sở). Chuyên ngành này cũng đã thu hút được nhiều học sinh theo học (số tuyển sinh hàng năm khoảng 3.500 chỉ tiêu cử nhân/năm); có 05 trường đã tiến hành đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ ngành công tác xã hội. Đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hàng năm, đào tạo công tác xã hội hệ vừa làm, vừa học cho khoảng 3.000 lượt chỉ tiêu/năm; hỗ trợ các tỉnh, thành phố bồi dưỡng nâng cao năng lực cho 10.000 cán bộ, nhân viên công tác xã hội. Đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội phát triển cả về số lượng và chất lượng. 

2.3. Trợ giúp đột xuất

Tính từ 2010-2018 thiên tai đã làm 2.150 người chết và mất tích, 3.391 người bị thương, 41.329 lượt nhà bị đổ, sập, trôi, 3.156.312 lượt nhà bị ngập, hư hại, tốc mái, hàng triệu lượt ha diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại, hàng triệu mét khối đất đá giao thông, thủy lợi bị sạt lở, bồi lấp. Ước tổng thiệt hại khoảng 152.547 tỷ đồng (Bảng 3).

Bảng 3. Tình hình thiệt hại đời sống dân sinh giai đoạn 2010-2018

	Năm
	Số người chết (người)
	Số người bị thương (người)
	Nhà đổ, sập, trôi (nhà)
	Nhà ngập, hư hỏng (nhà)
	Thiệt hại (tỷ đồng)

	2010
	256
	298
	4.558
	243.849
	5.607

	2011
	200
	206
	1.118
	437.635
	11.496

	2012
	269
	440
	6.324
	386.678
	7.800

	2013
	313
	1.150
	11.109
	851.393
	23.717

	2014
	133
	145
	1.985
	42.758
	2.380

	2015
	112
	115
	380
	21.300
	2.365

	2016
	253
	380
	5.368
	448.604
	38.982

	2017
	390
	657
	8.500
	611.100
	53.200

	2018
	224
	            - 
	1.987
	112.998
	7.000

	Tổng
	2.150
	3.391
	41.329
	3.156.315
	152.547


(Nguồn: Báo cáo công tác phòng chống thiên tai Cục BTXH 2010-2018)

Chính sách trợ giúp đột xuất cũng đã và đang được hoàn thiện theo hướng từng bước bảo đảm ổn định đời sống dân sinh và khắc phục hậu quả thiên tai. Để bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách, trong vòng 5 năm từ 2014-2018, Chính phủ đã hỗ trợ các địa phương 195.261 tấn gạo 11.403.756 lượt người (Bảng 4). 
Bảng 4. Tổng hợp gạo và kinh phí Chính phủ hỗ trợ địa phương thực hiện trợ giúp đột xuất giai đoạn 2014-2018

	Năm
	Số nhân khẩu hỗ trợ (người)
	Số gạo Chính phủ hỗ trợ (tấn)

	2014
	1.886.106
	28.045

	2015
	2.092.170
	31.606

	2016
	3.475.644
	67.394

	2017
	2.268.719
	40.828,655

	2018
	1.681.117
	27.387,288

	Tổng
	11.403.756
	195.261


(Nguồn: Báo cáo tổng kết Cục BTXH 2014-2018)

Việc trợ giúp khẩn cấp cho những người, hộ gia đình gặp rủi ro, đặc biêt do thiên tai được thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ: lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, nguồn lực vật chất tại chỗ, chỉ huy tại chỗ nên đã cơ bản đáp ứng kịp thời được nhu cầu về bảo đảm an sinh cho người dân trong tình trạng khẩn cấp. Trong xu thế chuyển đổi sang nền kinh tế theo cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế, công tác TGĐX đã có những đổi mới về quan điểm, nhận thức trong hoạch định và tổ chức thực hiện với hai chức năng cơ bản là trợ giúp để người dân và cộng đồng ổn định tạm thời cuộc sống và trợ giúp để duy trì và phát triển. 
2.4. Về mức chuẩn trợ cấp xã hội
Cùng với quá trình hình thành và phát triển hệ thống chính sách bảo trợ xã hội, việc xác định mức trợ cấp xã hội luôn là một trong những công việc quan trọng. Mức trợ cấp được dựa vào nguyên tắc, căn cứ và phương pháp, cũng như đòi hỏi của chính sách ở từng thời kỳ. Giai đoạn từ 1965 về trước chưa hình thành mức cụ thể mà dựa vào huy động gạo, thóc, quần áo. Tính chất cứu trợ là khắc phục các sự cố và mang nặng tính đột xuất, thiếu thì cứu, chưa thành những quy định có tính chất thường xuyên. Từ năm 1966, trợ cấp xã hội đã được quy định cụ thể theo thông tư số 202/CP ngày 26 tháng 11 năm 1966 của Chính phủ về chính sách cứu trợ cho người già cả cô đơn không nơi nương tựa và trẻ em mồ côi mất nguồn nuôi dưỡng. Chế độ trợ cấp hàng tháng từ 10-13kg thóc/tháng. Kể từ sau giải phóng (1976- 1985), đã hình thành hai mức theo hai khu vực nông thôn từ 8-10 đồng/người/tháng và 10-12 đồng/người/tháng ở thành thị. Đến năm 1985 với quan niệm tiền lương hàng tháng của người đi làm phải đủ nuôi cho 3 người (bản thân họ, 01 bố mẹ và 01 con) và trợ cấp đơn phải bằng 1/3 lương tối thiểu của người lao động do trợ cấp xã hội đổi thành trợ cấp khẩu phần ăn với mức 15kg thóc/người/tháng.  

Từ năm 1994, hình thành cơ sở lý luận về trợ cấp xã hội, các mức đã tách từ mức chung thành các mức riêng cho từng nhóm đối tượng và chuyển từ quy định hiện vật (ngang giá) sang quy định về mặt giá trị và đã tính đến những sự biến động của giá cả và cho đến nay mức trợ cấp xã hội đã được điều chỉnh 5 lần theo tỷ lệ tăng giá. Cụ thể năm 1994 (Quyết định 167/TTg ngày 8 tháng 4 năm 1994, về sửa đổi bổ sung chế độ cứu trợ xã hội) quy định mức trợ cấp xã là 24.000 đồng/tháng (Tương đương 12kg gạo), năm 2000 điều chỉnh tăng lên 45.000đ/tháng (tăng 1,875 lần so với năm 1994), năm 2004 nâng lên 65.000đ/tháng (tăng 1,44 lần so với năm 2000), năm 2007 điều chỉnh tăng lên 120.000 đồng/tháng (tăng 1,85 lần so với 2004),  năm 2010 nâng lên 180.000 đồng/tháng (tăng 1,5 lần so với năm 2007). Năm 2013, theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, mức chuẩn trợ cấp xã hội nâng lên 270.000 đồng/tháng. Mặc dù đã được điều chỉnh nhiều lần nhưng mức chuẩn trợ cấp hiện nay vẫn chỉ tương đương với 25kg gạo, bằng 20% mức lương cơ sở, chưa đáp ứng được nhu cầu cơ bản của đối tượng. 
3. Đánh giá chung

3.1. Mặt được 

a) Nhận thức, quan điểm của Đảng và Nhà nước về trợ giúp xã hội theo cách tiếp cận hệ thống, trên cơ sở Quyền con người  phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, hội nhập quốc tế 
Trong quá trình đổi mới, chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, hội nhập quốc tế ở nước ta, nhận thức, quan điểm của Đảng về TGXH ngày càng rõ, nhất quán với quan điểm xuyên suốt là gắn tăng trưởng kinh tế với thực hiên tiến bộ, công bằng xã hội. Từ nhiều năm qua, Ðảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng hệ thống trợ giúp xã hội là một bộ phận cấu thành của hệ thống an sinh xã hội toàn dân, gắn kết với hệ thống chính sách xã hội chung. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách xã hội nói chung, đảm bảo ASXH (trong đó có TGXH) nói riêng, coi đây là quyền của người dân được hưởng mức sống tối thiểu và tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển bền vững, ổn định chính trị - xã hội, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Quan điểm này cũng được thể hiện trọng Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng về Định hướng một số chính sách đến năm 2020.
b) Trợ giúp xã hội ở Việt Nam đang phát triển, hoàn thiện phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước, từng bước tiếp cận xu hướng phát triển trợ giúp xã hội của thế giới, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao
- Hệ thống luật pháp về TGXH ngày càng đầy đủ, thể hiện sự cam kết cao trong thực hiện các mục tiêu TGXH của Nhà nước được thể chế hóa từ hình thức cao nhất là Hiến pháp, đến Luật, Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Chính sách, pháp luật TGXH luôn được bổ sung, sửa đổi phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội,xu hướng biến động của đối tượng cần TGXH. Kết quả rà soát chính sách cho thấy, có trên 10 Bộ luật, Luật; 7 Pháp lệnh và hơn 30 Nghị định, Quyết định của Chính phủ; hơn 40 Thông tư, Thông tư liên tịch và nhiều văn bản chỉ đạo khác trực tiếp hoặc có nội dung quy định liên quan trực tiếp đến TGXH.
- Chính sáchTGXH được thiết kế hướng vào mục tiêu bao phủ hầu hết các nhóm đối tượng theo vòng đời nhằm phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục các rủi ro của con người trong suốt cuộc đời. Chính sách TGXH từng bước đáp ứng các nhu cầu cơ bản của đối tượng về thu nhập, nuôi dưỡng, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, phục hồi chức năng, hướng nghiệp, dạy nghề đảm bảo tốt hơn các quyền của đối tượng thụ hưởng. Nhìn chung TGXH đã tạo thành lưới an toàn xã hội rộng khắp, đan xen, có khả năng bao phủ nhiều đối tượng thuộc nhiều tầng lớp khác nhau.
- TGXH về cơ bản đã phản ánh các yếu tố đặc thù theo vùng, miền (vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa như chính sách, chương trình hỗ trợ cho học sinh phổ thông); hỗ trợ hộ nghèo (hỗ trợ bảo hiểm y tế, hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ tiền điện), đồng bào dân tộc thiểu số (hỗ trợ dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số).
- Hệ thống dịch vụ TGXH ngày càng phát triển đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc đối tượng TGXH. Cơ sở vật chất, điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng của hệ thống các cơ sở dịch vụ TGXH công lập và ngoài công lập thường xuyên được đầu tư, nâng cấp, tạo điều kiện cải thiện và nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc đối tượng. Phương thức hoạt động của nhiều cơ sở được cải tiến, tăng cường kết nối với cộng đồng, gia đình trong cung cấp các dịch vụ TGXH cho đối tượng theo hướng dựa vào cộng đồng. Đội ngũ cán bộ, nhân viên công tác xã hội được tăng cường, một số địa phương đã bố trí được đội ngũ cộng tác viên công tác xã hội; công tác đào tạo, tập huấn về nghề công tác xã hội được quan tâm hơn nên đã nâng cao một bước về chất lượng dịch vụ.
c) Trong tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu, ngân sách Nhà nước còn khó khăn nhưng Nhà nước vẫn ưu tiên đầu tư cho an sinh xã hội, trợ giúp xã hội
- Tổng nguồn ngân sách bố trí hàng năm tăng bảo đảm nhu cầu kinh phí thực hiện TGXH hiện hành chiếm khoảng 0,3% GDP.
- Một số địa phương tự cân đối được ngân sách đã chủ động tăng ngân sách cho TGXH trên cơ sở điều chỉnh nâng mức trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng cao hơn mức chuẩn chung của cả nước.
-  Đồng thời, chủ trương xã hội hóa nhằm huy động nguồn lực xã hội cho thực hiện TGXH có xu hướng mở rộng (chiếm khoảng 25% - 30%), nhất là trợ giúp khẩn cấp, chăm sóc đối tượng dựa vào cộng đồng, phát triển nghề công tác xã hội những năm gần đây.
d) Tác động của trợ giúp xã hội đến đối tượng hưởng lợi rất tích cực
- Đối tượng hưởng TGXH được mở rộng. Năm 2005, có khoảng 416 nghìn đến cuối năm 2015 đã có hơn 2,643 triệu đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội, (tăng gần 6,5 lần so với năm 2005), năm 2018 có 2,863 triệu đối tượng (tăng gần 7 lần so với năm 2005).
 - Mức TGXH liên tục được điều chỉnh tăng lên. Mức chuẩn trợ cấp năm 2000 là 45.000 đồng/tháng, đến năm 2006 tăng lên 65.000 đồng/người/tháng, đến năm 2007 tăng lên 120.000 đồng/tháng, năm 2010 tăng lên 180.000 đồng/tháng và đến năm 2013 là  270.000 đồng/tháng, tăng 6 lần so với năm 2000.
 - Nhiều mô hình TGXH thành công trong chăm sóc trẻ em, người khuyết tật, trợ giúp người cao tuổi do các địa phương thực hiện. Các tổ chức đoàn thể, xã hội cũng có nhiều chương trình xã hội nhân đạo, từ thiện trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội như chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; chương trình phẫu thuật nụ cười; chương trình giáo dục chuyên biệt, hoà nhập; quỹ hỗ trợ nạn nhân chiến tranh.
- Trợ giúp xã hội đã góp phần quan trọng vào việc ổn định đời sống và hòa nhập cộng đồng cho đại đa số đối tượng trợ giúp xã hội, giúp họ tăng thêm vị thế xã hội trong gia đình và cộng đồng. 
đ) Quản lý nhà nước về trợ giúp xã hội từ Trung ương đến địa phương, cơ sở sâu sát và hiệu quả hơn
-  Hệ thống tổ chức, bộ máy quản lý TGXH ở Trung ương, địa phương, cơ sở được kiện toàn và đi vào hoạt động tích cực, đạt hiệu quả thiết thực.
- Việc chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiên TGXH có sự phân công, phân cấp rõ ràng, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ hơn, cộng đồng trách nhiệm trong ban hành chính sách, hướng dẫn, bố trí nguồn lực, kiểm tra, giám sát và đánh giá, nhất là ở địa phương, cơ sở, để tháo gỡ khó khăn, ách tắc, xử lý kịp thời các sai sót, lệch lạc và phát sinh mới. 
- Địa phương và cơ sở (huyện, xã, thôn, bản) đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: hàng năm rà soát, nắm đối tượng cần TGXH trên địa bàn; công tác xác định đối tượng và hướng dẫn xác định đối tượng TGXH dân chủ, công khai, minh bạch hơn, huy động được đại diện nhiều cơ quan, hội, đoàn thể tham gia; đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức huy động nguồn lực; nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách và chương trình TGXH; tuyên truyền nâng cao nhận thức; giám sát và đánh giá. Một số tỉnh có điều kiện đã chủ động điều chỉnh mức hỗ trợ thông qua ngân sách của tỉnh và huy động nguồn lực xã hội cao hơn mức chuẩn quốc gia.
3.2. Tồn tại, hạn chế

a) Mức độ bao phủ chính sách thấp, tổng số đối tượng hưởng trợ cấp xã hôi chỉ chiếm khoảng gần 3% dân số. Trên thực tế thì vẫn còn một bộ phận dân cư thật sự khó khăn nhưng chưa được hưởng chính sách, như: trẻ em nghèo dân tộc thiểu số, người nghèo khi mắc bệnh hiểm nghèo phải điều trị bệnh dài ngày. Đặc biệt trong tổng số 24 triệu trẻ em dưới 15 tuổi mới chỉ có 42.734 trẻ em được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (tương đương với 0.18%).
b) Các chế độ, chính sách mới chỉ bảo đảm hỗ trợ được một phần các nhu cầu thiết yếu tối thiểu của đối tượng. Mức chuẩn trợ cấp xã hội là 270.000 đồng/tháng, tương đương với 25kg gạo, bằng 20% mức lương cơ sở, tương đương khoảng 7,5% GDP bình quân đầu người chưa đáp ứng được nhu cầu cơ bản của đối tượng. Trong khi đó, từ năm 2013 đến nay mức lương cơ sở đã được điều chỉnh 5 lần, tăng 30% (tháng 7/2013 là 1.150.000 đồng, tháng 5/2016 là 1.210.000 đồng, tháng 7/2017 là 1.300.000 đồng, tháng 7/2018 là 1.390.000 đồng và dự kiến tháng 7/2019 là 1.490.000 đồng); chuẩn nghèo thu nhập tăng gần 57% (giai đoạn 2011-2015 là 400.000 đồng đối với khu vực nông thôn, 500.000 đồng đối với khu vực thành thị; giai đoạn 2016-2020 là 700.000 đồng đối với khu vực nông thôn và 900.000 đồng đối với khu vực thành thị). 
c) Thủ tục hành chính còn phức tạp, xét duyệt thủ công, chưa ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình đăng ký và quản lý đối tượng dẫn đến việc tổ chức thực hiện còn thiếu đồng bộ, chồng chéo và còn nhiều bấp cập, mức độ “rò rỉ” và “bỏ sót” đối tượng còn cao, giảm hiệu quả trong việc quản lý và xét duyệt hồ sơ.

d) Xã hội hóa trợ giúp xã hội chưa tốt do nhận thức chưa đúng, chưa làm rõ vai trò của nhà nước trong quá trình xã hội hóa trợ giúp xã hội, thiếu chính sách, cơ chế khuyến khích khu vực tư nhân tham gia vào cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội, đặc biệt chưa có cơ chế chi trả khu vực tư nhân cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội. Việc cung cấp dịch vụ chăm sóc xã hội ở cộng đồng chưa được quan tâm đúng mức, kết quả đạt được còn khá khiêm tốn, chưa đáp ứng được nhu cầu của các đối tượng. Các chính sách chăm sóc xã hội mới chỉ quan tâm đến việc hỗ trợ kinh phí, chăm sóc đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội, chưa chú trọng phát triển dịch vụ chăm sóc xã hội dựa vào cộng đồng, đào tạo kỹ năng chăm sóc cho gia đình, cá nhân nhận nuôi.
e) Chính sách trợ giúp đột xuất áp dụng cho cá nhân, gia đình và cộng đồng gặp rủi ro, cả trong trường hợp những rủi ro có tính đơn lẻ (ví dụ như tai nạn, cháy nhà) và rủi ro trên diện rộng (chủ yếu do thiên tai như bão, lụt, hạn hán). Tuy nhiên còn thiếu các tiêu chí để xác định và công bố thảm họa trên diện rộng và qui trình tiếp cận các quĩ (tài chính và hiện vật) cũng như tiến hành cung cấp hỗ trợ khẩn cấp. Cần phải xây dựng tiêu chí rõ ràng để xác định thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng để làm căn cứ xác định hỗ trợ cho những cá nhân, hộ gia đình gặp rủi ro loại này. Công tác thống kê thiệt hại và đối tượng bị thiệt hại có nhiều trùng lặp về do nhiều cơ quan cùng thực hiện lập danh sách hộ gia đình cần hỗ trợ trong cùng 1 loại rủi ro. Việc này cùng với việc chồng chéo về chính sách, nhiều khoản trợ cấp xã hội đột xuất thuộc nhiều chính sách khác nhau có thể được cung cấp đồng thời cho một đối tượng cần trợ giúp, gây lãng phí về nguồn lực tài chính và nhân lực của các cơ quan chính quyền các cấp. Công tác điều phối, phối hợp các nguồn hỗ trợ đột xuất, đặc biệt là từ các tổ chức quần chúng, cá nhân và các tổ chức hảo tâm, của các cấp chính quyền địa phương còn yếu, dẫn đến tình trạng bất bình đẳng khi một số đối tượng được nhận hỗ trợ từ nhiều nguồn nhưng một số khác lại không được nhận hỗ trợ. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG GIAI ĐOẠN TỚI
1. Nhiệm vụ

Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, xu hướng phát triển hệ thống an sinh xã hội và thực hiện đường lối, chủ trương của Chính phủ trong giai đoạn tới, hệ thống chính sách bảo trợ xã hội cần tiếp tục được nghiên cứu hoàn thiện phù hợp, cụ thể: 
Xác định định hướng, mục tiêu lâu dài của hệ thống chính sách là cần từng bước xóa bỏ tư duy chỉ là hỗ trợ nhân đạo sang chính sách bảo đảm quyền an sinh cho đối tượng hưởng lợi, xem chi cho an sinh xã hội, trợ giúp xã hội là một khoản đầu tư cho phát triển. Đồng thời từng bước nâng cao chất lượng chính sách, bảo đảm sự tương đồng với các chính sách xã hội khác, gắn liền với quá trình phát triển kinh tế - xã hội và cải cách thể chế hành chính.

2. Giải pháp 

- Từng bước mở rộng diện bao phủ chính sách bảo trợ xã hội, bảo đảm các đối tượng yếu thế được trợ giúp ổn định cuộc sống. Trước mắt trong năm 2019 rà soát lại tiêu chí xác định đối tượng theo hướng linh hoạt, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội để bao phủ hết số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; chú trọng nghiên cứu đề xuất bổ sung nhóm người có thu nhập thấp, người cao tuổi dân tộc thiểu số khó khăn, trẻ em dưới 36 tháng tuổi thuộc hộ nghèo.
- Nghiên cứu, xây dựng mức sống tối thiểu làm cơ sở xác định mức trợ cấp xã hội phù hợp đối với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội và phù hợp từng nhóm đối tượng cụ thể. Mức trợ cấp hiện tại chưa đáp ứng được nhu cầu cần trợ giúp của đối tượng, trong năm 2020 đề xuất Chính phủ điều chỉnh tăng lên cho phù hợp với tình hình đời sống và khả năng ngân sách và có lộ trình điều chỉnh đến sau năm 2025 ít nhất phải bằng mức sống tối thiểu. 
- Nghiên cứu, xây dựng cơ chế chi trả khu vực tư nhân cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội. Đẩy mạnh chức năng cung cấp dịch vụ công tác xã hội, chăm sóc bán trú có thu phí tại cơ sở bảo trợ xã hội, quy hoạch và phát triển mạng lưới các cơ sở bảo trợ xã hội.

- Nâng cao nhận thức, năng lực tổ chức thực hiện; đổi mới quy trình xác định đối tượng; giảm bớt trình tự, thủ tục, hồ sơ và thời gian ra quyết định chính sách; ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, giám sát, đánh giá, đăng ký và quản lý đối tượng trợ giúp xã hội.
- Nghiên cứu, đề xuất quy trình, mức hỗ trợ khẩn cấp gắn với khả năng đáp ứng rủi ro, thiên tai và biến đổi khí hậu, xây dựng hướng dẫn chi tiết về mức độ và loại hỗ trợ cho những đối tượng bị tác động bởi các cú sốc, xác định đối tượng được hưởng những hỗ trợ khác nhau, đề xuất mở rộng loại hình và mức TGĐX đưa vào Nghị định thay thế Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.
- Từng bước thể chế hóa chính sách bằng hệ thống văn bản pháp luật đầy đủ, trước mắt năm 2019 nghiên cứu trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 136/2013/NĐ-CP. Điều chỉnh mức trợ cấp, rà soát bổ sung đối tượng, tạo cơ chế huy động nguồn lực và tăng cường phân cấp, cải cách thủ tục hành chính; về lây dài nghiên cứu đề xuất Quốc hội ban hành Luật Trợ giúp xã hội. 
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